
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHÓA 2022 

MSSV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành Tên ngành 

CECEIU22041 Trần Ngọc Phú 25/02/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22047 Lương Viết Quân 25/09/2002 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22076 Võ Hoàng Tấn Phát 28/10/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22077 Đinh Minh Đức 04/01/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22079 Huỳnh Tấn Lộc 10/08/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22082 Đinh Nhật Khánh 01/07/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22083 Lê Duy Nguyễn 07/01/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22084 Bùi Tá Hoàng Tân 06/02/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22085 Nguyễn Khôi Nguyên 25/12/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22086 Lữ Nguyên Minh Phúc 08/07/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECEIU22087 Phạm Thế Hiển 02/05/2004 Nam 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

CECMIU22010 Khương Quốc Huy 19/12/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22014 Võ Thành Khoa 24/06/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22019 Nguyễn Đặng Anh Nhân 17/10/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22024 Võ Minh Nam Thiên 12/12/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22026 Nguyễn Phạm Anh Thư 02/07/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22033 Trần Hoàng Yến 13/09/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22034 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 28/10/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22035 Phan Ngọc Ánh 08/08/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22036 Roãn Nhật Huy 15/10/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22037 Đặng Ngọc Thảo Nguyên 10/09/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22038 Dương Hoàng Minh Anh 10/08/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22039 Trần Thị Tuyết Mai 28/10/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22041 Nguyễn Bảo Thuận 01/01/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22042 Trần Dương Minh Tuấn 07/01/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22043 Nguyễn Quốc Anh 24/07/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22044 Huỳnh Phương Như 06/11/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22046 Trịnh Hồng Ngọc 05/06/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22047 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/08/2003 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22048 Trần Quốc Huy 24/01/2004 Nam 7580302 Quản lý xây dựng 

CECMIU22052 Trần Trương Như Ngọc 26/05/2004 Nữ 7580302 Quản lý xây dựng 

 


